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BẢNG TÍNH GIÁ XÂY DỰNG 

 
Căn cứ Quyết định số: 816/QĐ-BXD , ngày 22 tháng 8 năm 2024 của  Bộ Xây Dựng về việc ban 

hành  Suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 
2023  

  
Suất vốn đầu tư  BXD 

  
 11.036.000  Đồng/m2   

STT 
Nội dung 

  
Từ->  đến 

  
T.bình % 

Đơn giá 
BXD 

Đơn vị 

1 
Phần móng 

  
15,0% 30,0% 22,5% 2.483.100 Đồng/m2 

2 
Phần thân 

  
30,0% 40,0% 35,0% 3.862.600 Đồng/m2 

3 
Kiến trúc, hoàn thiện, hệ 
thống kỹ thuật 

55,0% 30,0% 42,5%    

 Phần móng + Phần thân 57,5% 6.345.700 Đồng/m2 

 Hoàn thiện mặt ngoài tạm tính 15,0% 1.655.400 Đồng/m2 

 Cộng Móng+Thân+hoàn thiện mặt ngoài 8.001.100 Đồng/m2 

    

 


